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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1 Giới thiệu chung về gói thầu
a) Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị. 
b) Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà
c) Nguồn vốn: Kinh phí bảo trì Ngân sách nhà nước cấp năm 2025 
d) Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
e) Địa điểm giao hàng: 
- Trạm bơm điện Nhâm Tràng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình
- Trạm bơm điện Sông Chanh, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình.
- Trạm bơm điện Cổ Đam, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình
- Trạm bơm điện Cốc Thành, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
- Trạm bơm điện Hữu Bị, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
- Trạm bơm điện Nhân Hòa, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình
- Trạm bơm điện Vĩnh Trị I, II, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình
g) Quy mô gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa làm mát cho tủ điện, duy trì nhiệt độ môi trường lý tưởng cho thiết bị điện khi vận hành tổ máy bơm hoạt động liên tục, tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ sự cố cháy, chập điện, bảo đảm vận hành an toàn, lâu dài cho toàn bộ hệ thống công trình; cụ thể.

	STT
	Hạng mục
	Thiết bị hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Trạm bơm điện Nhâm Tràng
	Máy điều hòa treo tường 1 chiều 24.000BTU 
	bộ
	4,0

	2
	Trạm bơm điện Sông Chanh
	Máy điều hòa treo tường 18.000BTU 
	bộ
	2,0

	3
	Trạm bơm điện Cổ Đam
	Máy điều hòa cây 1 chiều 43.000BTU 
	bộ
	4,0

	4
	Trạm bơm điện Cốc Thành
	Máy điều hòa cây 1 chiều 43.000BTU 
	bộ
	4,0

	5
	Trạm bơm điện Hữu Bị
	Máy điều hoà cây 1 chiều 34.000 BTU 
	bộ
	4,0

	6
	Trạm bơm điện Nhân Hòa
	Máy điều hoà cây 1 chiều 43.000 BTU 
	bộ
	2,0

	7
	Trạm bơm điện Vĩnh Trị I
	Máy điều hoà cây 1 chiều 34.000 BTU 
	bộ
	4,0

	8
	Trạm bơm điện Vĩnh Trị II
	Máy điều hoà treo tường 18.000 BTU 
	bộ
	2,0



          - Nguồn cấp điện: Được lấy từ tủ tự dùng trong nhà điều khiển trạm bơm
          - Các phụ kiện: Aptomat, ống đồng, dây điện, ống bảo ôn điều hòa, băng cuốn, giá đỡ dàn nóng, ống nhựa, cút nhựa… 


1.2 Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu chung:
Hàng hoá do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:
- Hàng mới 100%, có đầy đủ tem, mác mã, tem bảo hành, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Có nguồn gốc xuất xứ, quy cách, chất lượng theo yêu cầu tại điểm b yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa.
- Sản phẩm hàng hóa do nhà thầu cung cấp được sản xuất trong vòng 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu;
- Không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa cung cấp.
- Cung cấp và lắp đặt theo đúng tiến độ và yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa trong thời gian thực hiện hợp đồng.
- Đổi trả hàng khi có thông báo của chủ đầu tư về hàng lỗi, không đảm bảo chất lượng.
b) Yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá :
- Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ thông tin tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị chào thầu dưới đây.

	STT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu

	
	
	
	
	

	1
	Máy điều hòa treo tường 18.000BTU 
	bộ
	4,0
	

	1.1
	Mã hiệu
	
	
	Nêu cụ thể

	1.2
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	1.3
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	1.4
	Loại điều hòa
	
	
	Treo tường, 1 chiều lạnh

	1.5
	Công suất làm lạnh
	
	
	2HP-18.100BTU 

	1.6
	Điện năng tiêu thụ
	
	
	1.76kWh

	1.7
	Công nghệ tiết kiệm điện
	
	
	Dual inverter, Kw Manager & Energy Ctrl kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức

	1.8
	Công nghệ làm lạnh
	
	
	Jet Cool

	1.9
	Hiệu suất năng lượng
	
	
	5 sao

	1.10
	Loại Gas
	
	
	R32

	1.11
	Độ ồn dàn lạnh
	
	
	45/40/37/32dB(A)

	1.12
	Độ ồn dàn nóng
	
	
	53dB(A)

	1.13
	Chất liệu dàn tản nhiệt
	
	
	Ống dẫn gas bằng đồng, lá tản nhiệt bằng nhôm phủ lớp Gold-Fin

	1.14
	Chế độ gió
	
	
	Tùy chỉnh điều chỉnh lên xuống; trái phải điều chỉnh tay

	1.15
	Tiện ích
	
	
	Điều khiển bằng điện thoại, từ xa qua Wifi; màn hình LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh; hẹn giờ bật tắt; chế độ ngủ đêm; lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi; tự động khởi động lại khi có điện.

	1.16
	Phụ kiện đi kèm
	
	
	có

	2
	Máy điều hòa treo tường 1 chiều 24.000BTU
	bộ
	4,0
	

	2.1
	Mã hiệu
	
	
	Nêu cụ thể

	2.2
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	2.3
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	2.4
	Loại điều hòa
	
	
	Treo tường, 1 chiều lạnh

	2.5
	Công suất làm lạnh
	
	
	2.5HP- 24.000BTU

	2.6
	Điện năng tiêu thụ
	
	
	2.06kW/h

	2.7
	Công nghệ tiết kiệm điện
	
	
	Dual inverter, Kw Manager & Energy Ctrl kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức

	2.8
	Công nghệ làm lạnh
	
	
	Jet Cool

	2.9
	Hiệu suất năng lượng
	
	
	5 sao

	2.10
	Loại Gas
	
	
	R32

	2.11
	Độ ồn dàn lạnh
	
	
	47/41/37/32dB(A)

	2.12
	Độ ồn dàn nóng
	
	
	55dB(A)

	2.13
	Chất liệu dàn tản nhiệt
	
	
	Ống dẫn gas bằng đồng, lá tản nhiệt bằng nhôm

	2.14
	Chế độ gió
	
	
	Tùy chỉnh điều chỉnh lên xuống; trái phải điều chỉnh tay

	2.15
	Tiện ích
	
	
	Điều khiển bằng điện thoại, từ xa qua Wifi; màn hình LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh; hẹn giờ bật tắt; chế độ ngủ đêm; lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi; tự động khởi động lại khi có điện

	2.16
	Phụ kiện đi kèm
	
	
	có

	3
	Máy điều hoà cây 1 chiều 34.000 BTU
	bộ
	8,0
	

	3.1
	Mã hiệu
	
	
	Nêu cụ thể

	3.2
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	3.3
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	3.4
	Loại điều hòa
	
	
	Tủ đứng, 1 chiều lạnh

	3.5
	Công suất làm lạnh
	
	
	3.5HP-34.100BTU

	3.6
	Nguồn điện 
	
	
	220/230V, 1 Pha – 50Hz

	3.7
	Dòng điện
	
	
	15.1A

	3.8
	Điện năng tiêu thụ
	
	
	3.45kW

	3.9
	Lưu lượng gió dàn lạnh
	
	
	32.0m3/phút

	3.10
	Độ ồn dàn lạnh 
	
	
	53/44 dB(A)

	3.11
	Độ ồn dàn nóng
	
	
	54dB(A)

	3.12
	Loại Gas
	
	
	R32

	3.13
	Công nghệ
	
	
	Inverter

	3.14
	Tiện ích
	
	
	Màn hình LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh; chế độ hẹn giờ bật/tắt; tự khởi động lại khi có điện; kháng khuẩn, khử mùi Nanoe-X

	3.15
	Phụ kiện đi kèm
	
	
	có

	3
	Máy điều hòa cây 1 chiều 43.000BTU 
	bộ
	10
	

	3.1
	Mã hiệu
	
	
	Nêu cụ thể

	3.2
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	3.3
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	3.4
	Loại điều hòa
	
	
	Tủ đứng, 1 chiều lạnh

	3.5
	Công suất
	
	
	4.5HP-43.000BTU

	3.6
	Nguồn điện 
	
	
	220/230V, 1 Pha – 50Hz

	3.7
	Dòng điện
	
	
	20.3A

	3.8
	Điện năng tiêu thụ
	
	
	4.47kW

	3.9
	Lưu lượng gió dàn lạnh
	
	
	32.0m3/phút

	3.10
	Công nghệ làm lạnh
	
	
	Turbo

	3.11
	Độ ồn dàn lạnh 
	
	
	53/44 dB(A)

	3.12
	Độ ồn dàn nóng
	
	
	55dB(A)

	3.13
	Loại Gas
	
	
	R32

	3.14
	Tiện ích
	
	
	Màn hình LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh; chế độ hẹn giờ bật/tắt; kháng khuẩn, khử mùi Nanoe-X; tự khởi động lại khi có điện

	3.15
	Phụ kiện đi kèm
	
	
	có

	4
	Aptomat 1P-16A
	cái
	4
	

	4.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	4.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	4.3
	Số pha
	
	
	1 pha

	4.4
	Dòng định mức
	
	
	16A

	5
	Aptomat 1P-20A
	cái
	4
	

	5.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	5.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	5.3
	Số pha
	
	
	1 pha

	5.4
	Dòng định mức
	
	
	20A

	6
	Aptomat 1P-25A
	cái
	8
	

	6.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	6.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	6.3
	Số pha
	
	
	1 pha

	6.4
	Dòng định mức
	
	
	25A

	7
	Aptomat 1P-32A
	cái
	10
	

	7.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	7.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	7.3
	Số pha
	
	
	1 pha

	7.4
	Dòng định mức
	
	
	32A

	8
	Ống đồng D12x0.81mm
	m
	12
	

	8.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	8.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	8.3
	Loại
	
	
	Dạng cuộn

	9
	Ống đồng D16x0.81mm
	m
	32
	

	9.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	9.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	9.3
	Loại
	
	
	Dạng cuộn

	10
	Ống đồng D19x0.81mm
	m
	26
	

	10.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	10.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	10.3
	Loại
	
	
	Dạng cuộn

	11
	Cáp điện CU/XLPE/PVC 2x4mm2
	m
	77
	

	11.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	11.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	11.3
	Chủng loại và tiết diện
	
	
	CU/XLPE/PVC 2x4mm2

	12
	Cáp điện CU/XLPE/PVC 2x6mm2
	m
	404
	

	12.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	12.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	12.3
	Chủng loại và tiết diện
	
	
	CU/XLPE/PVC 2x6mm2

	13
	Dây điện CU/PVC/PVC 2x2.5mm2
	m
	86
	

	13.1
	Hãng sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	13.2
	Nước sản xuất
	
	
	Nêu cụ thể

	13.3
	Chủng loại và tiết diện
	
	
	CU/PVC/PVC 2x2.5mm2



Ghi chú: 
- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) là nhãn hiệu, mã hiệu của hàng hóa hiện tại Chủ đầu tư đang sử dụng, chỉ mang tính tham khảo và để mô tả cho các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.

- Do đây là công trình thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa làm mát vì thế trước khi thi công Nhà thầu kiểm tra, khảo sát thực tế các vị trí lắp đặt tại các trạm bơm, nếu có sự sai khác giữa thực tế, thì thông báo và thống nhất với Chủ đầu tư trước khi thi công.
c) Yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu:
Nhà thầu phải đáp ứng tiến độ cung cấp và lắp đặt hàng hóa hoàn thành, chạy thử, bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian ≤ 45 ngày, cụ thể như sau:
- Hoàn thành việc tập kết hàng hóa tại địa điểm giao hàng: ≤40 ngày
- Lắp đặt, chạy thử thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng: ≤5 ngày.
d) Yêu cầu về bảo hành:
- Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ khi thiết bị điều hòa làm mát được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Trong thời gian bảo hành: 
+ Khi thiết bị do nhà thầu cung cấp có lỗi kỹ thuật hay sự cố xảy ra, Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu, Nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý, khắc phục kịp thời đáp ứng cho nhiệm vụ sản xuất của nhà máy. Thời gian khắc phục lỗi là không quá 24 giờ, nếu phải thay mới thời gian không quá 03 ngày.
+ Cam kết 01 đổi 01 đối với hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Hàng hoá thay mới phải đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, mới 100% và trong thời hạn sử dụng với đầy đủ hồ sơ như hàng hoá cung cấp mới.
- Nhà thầu cung cấp tài liệu hướng dẫn cách sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của thiết bị cho chủ đầu tư. 
- Sau thời gian bảo hành Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ, tư vẫn về kỹ thuật trong quá trình sử dụng và bảo trì.


1.3. Các yêu cầu khác:
a) Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ:
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về phí tổn cho việc phòng cháy nổ ở phạm vi thi công gói thầu. 
- Trong suốt thời gian thi công lắp đặt nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng cháy nổ phải tuân thủ theo tiêu chuẩn hiện hành.
b) Yêu cầu về an toàn lao động:
[bookmark: _Toc465326656][bookmark: _Toc466382967][bookmark: _Toc105399586]Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn trong suốt quá trình thi công bao gồm: An toàn cho con người, an toàn công trình thủy công và máy móc thiết bị của trạm bơm.
c) Công tác hoàn thiện mặt bằng và vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công lắp đặt thiết bị và hoàn trả lại mặt bằng trước khi nghiệm thu bàn giao từng bộ phận và toàn bộ công trình hoàn thành đưa vào sử dụng


Mục 2. Bản vẽ: 
Không có bản vẽ


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
- Tất cả các thiết bị cung cấp theo Hợp đồng phải được nghiệm thu trước khi đưa vào lắp đặt;
- Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tờ: Chứng nhận xuất xứ hàng hóa; các tài liệu khác có liên quan đến thiết bị;
- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của thiết bị;
- Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thiết bị thông qua các giấy tờ liên quan:
+ Đối với thiết bị nhập khẩu: Tiến hành kiểm tra thông tin trên các giấy tờ CO, CQ của từng thiết bị. Thông tin phải đầy đủ, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật;
+ Đối với thiết bị sản xuất trong nước: Tiến hành kiểm tra thông tin trên phiếu kiểm nghiệm chất lượng xuất xưởng;
- Các thiết bị điều hòa làm mát phải vận hành thử nghiệm theo qui định, các thiết bị làm việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo qui định thi tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.













Hồ sơ mời thầu: Gói thầu số 01 – Cung cấp, lắp đặt thiết bị
